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Câu 1: Người luôn xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích 

cá nhân là người có phẩm chất 

       A. chí công vô tư. 

       B. thực hành tiết kiệm. 

       C. năng động, sáng tạo. 

       D. cần, kiệm, liêm, chính. 

Câu 2: Lao động sáng tạo là người luôn tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, luôn suy nghĩ, cải tiến để ? 

       A. đáp ứng mọi sở thích. 

       B. xóa bỏ cạnh tranh. 

       C.tìm tòi cái mới. 

       D. bảo mật mọi thông tin. 

Câu 3: Người tự chủ là người luôn biết 

       A. chia đều các nguồn thu nhập. 

       B. đáp ứng mọi sở thích cá nhân. 

       C. thỏa mãn mọi loại nhu cầu. 

       D. tự điều chỉnh hành vi của mình. 

Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự chủ? 

       A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi công việc 

       B. Lễ độ, lịch sự, đúng mực trong mọi hoàn cảnh 



       C. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp 

       D. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác 

Câu 5: Ngay từ nhở  ngoài giờ học trên lớp bạn Minh biết  phụ giúp bố mẹ làm 

việc nhà.và rất chăm chỉ học tập nên bạn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều 

năm học. Việc làm của bạn Minh đã thể hiện rõ đức tính nào sau đây? 

        A. Độ lượng. 

        B. Liêm khiết. 

        C. Tự lập. 

        D. Khoan dung. 

Câu 6: Việc làm nào sau đây thực hiện đúng kỷ luật trong nhà trường? 

        A. Một nhóm HS tổ chức đánh nhau ngay tại sân trường 

        B. Thành đến trường tham gia họp Đội đúng kế hoạch 

        C. Nam hay nói chuyện, mất trật tự trong giờ 

        D. Trung hay ăn quà vặt, thường xuyên đi học muộn 

Câu 7: Học sinh thể hiện tính dân chủ khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

       A. Cùng bàn luận chương trình hành động. 

       B. Bác bỏ mọi ý kiến đóng góp. 

       C. Lập bè phái chia rẽ đoàn kết nội bộ. 

       D.Tìm cách nâng cao lợi ích cá nhân. 

 

Câu 8: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình yêu hòa bình? 

        A. Tìm hiểu văn hóa các dân tộc trên thế giới 

        B. Giải quyết mâu thuẫn bằng thương lượng, đàm phán 

        C. Luôn tìm cách để người khác phải phục tùng theo ý kiến của mình 

        D. Tham gia viết thư giao lưu với bạn bè quốc tế 

Câu 9: Trong thôn em có xuất hiện các đối tượng lạ đến phát các tờ rơi nói xấu 

Đảng và nhà nước và cho tiền bà con nhân dân để yêu cầu bà con đi biểu tình tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước tình huống đó em sẽ làm gì ? 

        A. Tuyên truyền bà con làm theo các đối tượng lạ. 

        B. Coi như không biết. 

        C. Làm theo các đối tượng lạ. 



        D. Báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết. 

Câu 10: Là học sinh em cần phải làm gì để thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và 

người nước ngoài? 

        A. Ca ngợi tôn sùng chế độ tư bản chủ nghĩa 

        B. Viết thư kết bạn với học sinh nước ngoài 

        C. Tích cực mua sắm hàng hóa có xuất xứ nước ngoài 

        D. Ngại giao tiếp với người nước ngoài 

Câu 11: Khi nhà trường tổ chức giao lưu với các bạn học sinh nước ngoài, em sẽ 

làm gì để góp phần tăng cường tinh thần hữu nghị? 

        A. Vui vẻ, ân cần chu đáo, lịch sự, tế nhị thể hiện sự hiếu khách của mình 

        B. Tìm hiểu những phong tục tập quán, những nét văn hóa của nước bạn 

        C. Giới thiệu cho các bạn về đất nước và con người Việt Nam 

        D. Tất cả các việc làm trên 

Câu 12: Chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực nào đó vì mục 

đích chung được gọi là? 

       A. Quan hệ. 

       B. Giao lưu. 

       C. Đoàn kết. 

       D. Hợp tác. 

Câu 13: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự hợp tác cùng phát triển? 

       A. Lớp 9A và 9C cùng hợp tác trong lao động nên công việc hoàn thành sớm 

       B. Vì học giỏi nên Lan không muốn trao đổi phương pháp học tập với ai 

       C. Hoa phải mất rất nhiều thời gian khi một mình tự giải quyết các BT khó 

       D. Nam tự sưu tầm các tài liệu về bảo vệ di sản văn hóa mà không muốn các 

bạn trong lớp cùng tham gia 

Câu 14. Câu nào không đúng khi nói về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

        A. Hiếu thảo, hiếu học, yêu thương đùm bọc 

        B. Ích kỷ, lười biếng, bất hiếu 



        C. Đoàn kết, nhân nghìa, tôn sư trọng đạo 

        D. Hiếu học, cần cù, dũng cảm 

Câu 15. Câu nói sau đây là của ai: “ Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 

Đó là truyền thống quý báu của ta”? 

         A. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

         B. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

         C. Nhà cách mạng Phan Bội Châu 

         D . Nhà cách mạng Phan Chu Trinh 

Câu 16: Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là phẩm chất của người 

         A. cần kiệm. 

         B. khiêm tốn. 

         C. năng động. 

         D. chính trực. 

Câu 17: Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò lao động tự giác, sáng tạo 

của công dân? 

        A. Thiếu tin tưởng ở bản thân. 

        B. Khuyến khích kĩ năng sản xuất. 

        C. Thường xuyên trau dồi kiến thức. 

        D. Nâng cao hiệu quả công việc 

Câu 18: Câu tục ngữ : “Phải biết lấy mềm để thắng cứng. Lấy yếu để thắng mạnh” 

nói về người như thế nào. 

        A. Lười làm, ham chơi 

        B. Chỉ biết lợi cho mình 

        C. Có tính năng động, sáng tạo 

        D. Dám nghĩ, dám làm. 

Câu 19: Công dân là vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình khi 

kết hôn 

       A. tiến bộ. 



       B. giả tạo. 

       C. bình đẳng. 

       D. tự nguyện. 

Câu 20: Câu thành ngữ " Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn " có ý 

nghĩa gì ? 

       A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung. 

       B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công 

việc. 

       C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ. 

       D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng). 

Câu 21: Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con và không được 

       A. hướng dẫn các con làm việc nhà. 

       B. đưa ra quyết định hộ các con. 

       C. giúp con định hướng nghề nghiệp. 

       D.dạy dỗ , chỉ bảo khi con làm việc làm sai trái. 

 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ 

        A. từ chối cấp dưỡng cho con khi đã đủ tuổi. 

        B. lựa chọn nghề nghiệp cho con đã trưởng thành. 

        C. nuôi dạy con thành công dân tốt. 

        D. né tránh việc đại diện cho con đã thành niên. 

Câu 23: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi 

nhuận được gọi là? 

        A. Kinh doanh. 

        B. Lao động. 

        C. Sản xuất. 

        D. Buôn bán. 

Câu 24: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến 

quyền nào ? 

        A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình. 



        B. Quyền tự do kinh doanh. 

        C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín. 

        D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 25: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy 

nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt 

hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí 

kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm 

quyền nào? 

         A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. 

         B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín. 

         C. Quyền tự do kinh doanh. 

         D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 26: Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần 

trăm? 

         A. 5%. 

         B. 7%. 

         C. 9%. 

         D. Không mất thuế. 

Câu 27: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện 

nghĩa vụ nào sau đây? 

 

          A. Nộp thuế theo luật định. 

          B. Bảo vệ môi trường. 

          C. Kê khai đúng số vốn. 

         D. Tự do tìm kiếm việc làm hợp pháp. 

 

 

Câu 28:  chị Hồng  quen biết  anh  Tuấn  và nhờ anh Tuấn cho chị mượn bằng 

dược sĩ mang tên anh để chị đăng kí kinh doanh mặt thuốc. chị Loan vợ anh Tuấn  

nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với chị Hồng nên đã đến gặp và gây sự, cãi vã 

với chị Hồng. Những ai sau đây vi phạm quy định về kinh doanh? 

 

          A. Anh Tuấn và chị Loan. 



          B. Chị Hồng và anh Tuấn. 

          C. Anh Tuấn 

          D. Chị Hồng 

 

Câu 29: Cửa hàng của anh T được cấp giấy phép bán mặt hàng bánh kẹo. Nhận 

thấy trên thị trường, nhu cầu về sữa bột tăng cao nên anh T đã đăng kí bán thêm 

mặt hàng này. Anh T đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

          

         A. Chuyển giao công nghệ. 

         B. Điều tiết sản xuất. 

         C. Tuyển dụng chuyên gia. 

         D. Tự do kinh doanh. 

Câu 30: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động 

        A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc. 

        B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc. 

        C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước. 

        D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật. 

Câu 31: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 

là mọi người đều có quyền lựa chọn ? 

        A. việc làm theo sở thích của mình. 

        B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử. 

        C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình. 

        D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình. 

Câu 32: Thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi 

là? 

        A. Giáo dục, răn đe là chính. 

        B. Có thể bị phạt tù. 



        C. Buộc phải cách li với xã hội và không có điều kiện tái hòa nhập cộng 

đồng. 

        D. Chủ yếu là đưa ra lời khuyên. 

Câu 33: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà 

mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là 

        A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.     

        B. Từ 18 tuổi trở lên. 

        C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.     

        D. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 

Câu 34: Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng 

cử? 

        A. Người bị khởi tố dân sự. 

        B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án. 

        C. Người đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương. 

        D. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án. 

Câu 35: Độ tuổi nhập ngũ là? 

        A. 17 tuổi. 

        B. Đủ 17 tuổi. 

        C. 18 tuổi. 

        D. Đủ 18 tuổi. 

Câu 36: Trên các trang facebook xuất hiện các đoạn clip nói không đúng sự thật 

về Đảng cộng sản Việt Nam, trong tình huống đó em sẽ làm gì? 

        A. Kêu gọi mọi người chia sẻ bài. 



        B. Kêu gọi mọi người không chia sẻ bài vì đó là những tin phản động. 

        C. Coi như không biết gì. 

        D. Tham gia các nhóm phản động đó. 

Câu 37: Mức hình phạt cao nhất khi công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự là? 

        A. Phạt tiền. 

        B. Cảnh cáo. 

        C. Kỉ luật. 

        D. Truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Câu 38: Anh chị em có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau khi? 

        A. muốn được tự lập. 

        B. đang sống độc thân. 

        C.cha mẹ không còn. 

        D. đã lập gia đình. 

Câu 39: Kịp thời ngăn cản hành vi chặt cây lấy gỗ của ông Khải là chị Hiền đã 

thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? 

 

        A. Khuyến khích chặt phá cây rừng lấy gỗ. 

        B. Đấu tranh phòng chống tội phạm  

        C. Thay đổi môi trường sinh thái. 

        D. Bảo vệ tài sản nhà nước. 

 

Câu 40: Trên đường cùng các bạn đến thăm gia đình bà mẹ Việt nam anh hùng ở 

miền núi, gặp thời tiết mưa nắng thất thường, A đã dùng cành cây cọ để làm ô che 

cho mọi người. Việc làm của A đã thể hiện phẩm chất nào sau đây? 

        A. Chí công vô tư. 

        B. Cần, kiệm, liêm, chính. 

        C. Cần, kiệm, liêm, chính. 

        D. Thực hành tiết kiệm. 

 

 



 


